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PHẦN MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn đề tài  
1.1. Tính cấp thiết của đề tài 

Bảo hộ SC là một hoạt động từ lâu đã được các quốc gia quan tâm bởi lẽ SC là hoạt 
động mang tính sáng tạo cao và có giá trị thiết thực, tác động trực tiếp tới sự phát triển của 
nền kinh tế. Một quốc gia không thể hùng mạnh nếu không có KH&CN phát triển, nói cách 
khác nếu không đẩy mạnh hoạt động sáng tạo kỹ thuật. Do đó, bảo hộ SC trở thành một vấn 
đề quan tâm đặc biệt của các nhà hoạch định chính sách KH&CN của một quốc gia. 

Cũng như các đối tượng khác của SHTT, việc bảo hộ SC nghĩa là thông qua sự thừa 
nhận của pháp luật đối với SC cụ thể mà pháp luật bảo đảm các điều kiện để chủ thể có thể 
thực thi các quyền của mình và ngăn chặn, xử lý mọi hành vi sử dụng quyền nêu trên từ 
người thứ ba nếu không được phép của chủ thể quyền. Hệ thống bảo hộ độc quyền SC 
không chỉ mang lại những lợi ích riêng cho chủ thể, mà còn mang lại cho xã hội những lợi 
ích không nhỏ. Song song với nguyên tắc độc quyền, hệ thống bảo hộ SC còn được xây 
dựng trên một nguyên tắc quan trọng thứ hai là nguyên tắc bộc lộ SC. Điều ấy có nghĩa là 
xã hội không phải mất công sức và thời gian, chi phí cho việc tìm kiếm lại những công nghệ 
đã được tìm ra rồi, mà hơn thế, còn dựa trên đó để sáng tạo ra những công nghệ mới. Cơ chế 
bảo hộ SC có một ý nghĩa quan trọng đối với việc khuyến khích hoạt động sáng tạo kỹ 
thuật. Một chính sách KH&CN tốt là một chính sách vừa đảm bảo được hoạt động bảo hộ 
đối với SC, vừa thúc đẩy được kinh tế của quốc gia phát triển với tiềm lực hiện có, thông 
qua các hoạt động thương mại hóa đối với SC được bảo hộ. 

Bối cảnh đất nước hiện nay là một quốc gia đang phát triển trong thời kỳ hội nhập 
quốc tế sâu rộng. Với vai trò là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Việt 
Nam không thể không tuân thủ các nguyên tắc chung của cộng đồng này về SHTT, trong đó 
bảo hộ SC là một hoạt động được các quốc gia đặc biệt quan tâm bởi đó là hoạt động tác 
động trực tiếp, mạnh mẽ tới sự phát triển KH&CN nói riêng và phát triển kinh tế nói chung. 
Tuy nhiên, là một quốc gia đang phát triển, yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội cũng là 
một yêu cầu vô cùng quan trọng và bức thiết. Vậy, Việt Nam lựa chọn chính sách KH&CN 
như thế nào để vừa phát triển kinh tế, vừa tôn trọng và đảm bảo thực thi quyền SHTT? Các 
chính sách KH&CN hiện nay tác động như thế nào tới bảo hộ SC của người Việt? Nói như 
Thủ tưởng Ôn Gia Bảo của Trung Quốc: “Kinh tế coi SHTT là khả năng cạnh tranh. Nhà 
khoa học coi SHTT là sức sáng tạo. Xã hội coi SHTT là sức sống. Cạnh tranh trong thế giới 
hôm nay và tương lai là cạnh tranh về quyền SHTT”, thì Việt Nam nên lựa chọn hướng 
chính sách KH&CN như thế nào để tác động có hiệu quả tới việc bảo hộ SC, từ đó tăng sức 
cạnh tranh trong môi trường cạnh tranh bây giờ? Đây là những lý do khiến tác giả tiến hành 
đề tài nghiên cứu này về tác động của chính sách KH&CN tới bảo hộ SC. Nghiên cứu chính 
là tiền đề để có thể giúp trả lời những câu hỏi đặt ra cho Việt Nam như trên. 
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1.2. Ý nghĩa lý luận  
- Tổng quan về bảo hộ SC và các chính sách KH&CN của Việt Nam hiện nay liên 

quan tới bảo hộ SC; 
- Cho thấy mối quan hệ hữu cơ giữa chính sách KH&CN và bảo hộ SC; 
- Chỉ ra tác động của chính sách KH&CN tới bảo hộ SC của Việt Nam hiện nay. 

1.3. Ý nghĩa thực tiễn 
- Phản ánh những ưu điểm và hạn chế từ chính sách KH&CN tới bảo hộ SC của Việt 

Nam hiện nay; 
- Nâng cao nhận thức về ý nghĩa của việc bảo hộ SC và vai trò của chính sách 

KH&CN đối với hoạt động này; 
- Đưa ra một số khuyến nghị đối với chính sách KH&CN nhằm nâng cao hiệu quả 

bảo hộ SC của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. 
2. Lịch sử nghiên cứu 

Tài sản trí tuệ là một loại tài sản quý của loài người nên từ lâu việc bảo hộ loại tài sản 
này đã được các quốc gia quan tâm và thể hiện bằng những chính sách cụ thể. Tại Việt 
Nam, đánh dấu mốc lớn trong việc bảo hộ này là sự ra đời của Luật SHTT Việt Nam vào 
năm 2005. Các chuyên gia luật cũng như các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu ở Việt Nam 
đã thường xuyên quan tâm tới việc xem xét hiệu quả bảo hộ các đối tượng SHTT nói chung 
nhằm nâng cao hiệu quả và hoàn thiện cơ chế bảo hộ. Tuy nhiên, các nghiên cứu, thảo luận 
mới chỉ tập trung vào việc đặt vấn đề về một số khó khăn, vướng mắc trong thực thi quyền, 
sự chồng chéo giữa các cơ quan Nhà nước liên quan tới việc thực thi quyền, chứ chưa thực 
sự đi sâu vào giải quyết vấn đề. Cụ thể hơn, mới chỉ có một số bài báo của một số tác giả đề 
cập những bất cập từ cơ chế quản lý đến hiệu quả thực thi quyền đối với nhãn hiệu – tên 
thương mại, nhãn hiệu – chỉ dẫn địa lý, quyền tác giả đối với phần mềm máy tính, quyền tác 
giả và quyền liên quan trong môi trường kỹ thuật số và các khó khăn trong xử lý các xâm 
phạm liên quan. 

SC là một đối tượng quan trọng của SHTT. Hiện nay ở Việt Nam mới bàn nhiều tới 
việc quy định đối tượng bảo hộ dưới dạng SC. Điển hình có: 

+ Bài viết “Quy định mới về đối tượng của SC - lợi bất cập hại” - Nguồn: Tạp chí 
Nghiên cứu Lập pháp điện tử, đăng trên http://www.iprights.vn/showthread.php?p=80   

+ Toạ đàm “Yêu cầu bảo hộ dạng sử dụng” do Cục SHTT phối hợp với Tổ chức 
SHTT thế giới (WIPO) (6-7/5/2008). 

Bên cạnh đó, thương mại hóa SC cũng là vấn đề được quan tâm. Nổi bật có hội thảo 
“Thương mại hóa SC” do Cục SHTT phối hợp với Cơ quan SC châu Âu (EPO) phối hợp tổ 
chức (26-27/5/2008). 

Thực tế, tác giả chưa cập nhật được bài nghiên cứu đã công bố nào bàn cụ thể về hiệu 
quả bảo hộ quyền đối với SC ở Việt Nam và cũng chưa có nghiên cứu cụ thể nào về việc 
nâng cao hiệu quả bảo hộ SC thông qua việc phân tích tác động của chính sách KH&CN. 
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Bản thân tác giả đã có bài nghiên cứu “Một số bất cập trong giai đoạn thẩm định đơn 
SC tại Việt Nam” (5/2008) và một đề tài nghiên cứu “Đánh giá sự tác động của cơ chế quản 
lý đến hiệu quả bảo hộ và thực thi quyền đối với SC (Nghiên cứu trường hợp các SC trong 
lĩnh vực dược phẩm)” (6/2011). Trong đề tài nghiên cứu này, tác giả đặt ra vấn đề nghiên 
cứu là “Chính sách KH&CN và chính sách quản lý dược phẩm của Việt Nam từ năm 2005 
tới nay đã tác động như thế nào tới hiệu quả bảo hộ và thực thi quyền đối với sáng chế dược 
phẩm?” và đã chứng minh được giả thuyết nghiên cứu rằng: Các chính sách KH&CN và 
chính sách quản lý dược phẩm của Việt Nam từ năm 2005 tới nay đã: 

- Tác động chưa thực sự tích cực đối với hoạt động sáng tạo và xác lập quyền đối với 
sáng chế: khuyến khích hoạt động nghiên cứu & triển khai nhưng số lượng sáng chế 
dược phẩm của người Việt Nam đã đăng ký và được cấp bằng còn hạn chế; 

- Tác động chưa tích cực đối với hoạt động thương mại hóa quyền đối với sáng chế: 
chưa có sáng chế dược phẩm nào được chuyển giao quyền sử dụng tại Việt Nam; và 
có thể có tác động ngoại biên âm tính là tạo hiểu nhầm cho người tiêu dùng rằng 
chính hoạt động bảo hộ sáng chế là nguyên nhân cơ bản đẩy giá thuốc lên cao; 

- Tác động tích cực đối với hoạt động thực thi quyền đối với sáng chế trong thời điểm 
hiện tại: chưa có vụ tranh chấp, kiện tụng nào liên quan tới sáng chế dược phẩm diễn 
ra từ năm 2005 tới nay. 
Do đó, việc chỉ ra tác động của chính sách KH&CN tới bảo hộ SC và đề xuất các giải 

pháp đối với chính sách KH&CN nhằm nâng cao hiệu quả bảo hộ SC của Việt Nam trong 
bối cảnh hiện nay là một hướng đi mới của đề tài. 
3. Mục tiêu nghiên cứu 

- Đánh giá tác động của chính sách KH&CN tới bảo hộ sáng chế của Việt Nam hiện 
nay.  
4. Mẫu khảo sát  

Để khảo sát tác động của chính sách KH&CN tới bảo hộ SC của Việt Nam từ năm 
2005 đến nay, luận văn đã lựa chọn các mẫu khảo sát sau:  

- Các phòng chuyên môn của Cục SHTT: Phòng Đăng ký, Phòng Sáng chế, Phòng 
pháp chế và chính sách, Phòng thực thi và giải quyết khiếu nại; 

- Các cơ quan hỗ trợ: Trung tâm thông tin và Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn của Cục 
SHTT; 

- Viện SHTT. 
5. Phạm vi nghiên cứu 
5.1. Phạm vi thời gian 

Thời gian nghiên cứu tiến hành đánh giá tác động của chính sách KH&CN tới bảo hộ 
SC của Việt Nam từ năm 2005 đến nay. 
5.2. Phạm vi không gian 

Không gian nghiên cứu: Việt Nam. 
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5.3. Phạm vi nội dung 
Tác động của chính sách KH&CN tới bảo hộ sáng chế của Việt Nam từ năm 2005 

đến nay. 
6. Vấn đề nghiên cứu 

Chính sách KH&CN của Việt Nam từ năm 2005 đến nay tác động như thế nào tới 
bảo hộ sáng chế? 
7. Giả thuyết nghiên cứu 

Chính sách KH&CN của Việt Nam từ năm 2005 đến nay đã về cơ bản có những tác 
động tích cực tới bảo hộ sáng chế: 

- Đối với hoạt động sáng tạo: thúc đẩy hoạt động sáng tạo;  
- Đối với hoạt động xác lập quyền: tăng số lượng đơn SC, giảm số lượng đơn SC bị 

từ chối trong giai đoạn thẩm định hình thức; 
- Đối với hoạt động thương mại hóa: bước đầu tạo môi trường pháp lý và thực tiễn 

cho thương mại hóa SC, gia tăng số lượng SC được khai thác thương mại; 
- Đối với hoạt động thực thi quyền: số lượng các vụ tranh chấp liên quan tới SC có 

dấu hiệu giảm từ năm 2006 đến nay. 
Tuy nhiên các tác động tích cực này chưa thực sự được phát huy triệt để, do đó vẫn 

có những hạn chế của tác động, thậm chí có thể biến thành các tác động ngoại biên âm tính: 
- Đối với hoạt động sáng tạo: số lượng sáng tạo chưa tương xứng với tiềm năng hiện 

có, có thể biến hoạt động sáng tạo trở thành hoạt động mang tính phong trào hình thức; 
- Đối với hoạt động xác lập quyền: số lượng của người nộp đơn Việt Nam vẫn còn rất 

hạn chế; có nhiều vướng mắc trong xác lập quyền đối với các SC được tạo ra từ nguồn 
NSNN; 

- Đối với hoạt động thương mại hóa: chưa tạo được cơ sở pháp lý rõ ràng và điều 
kiện vật chất cần để phát triển hoạt động thương mại hóa đối với SC; nhà nước không kiểm 
soát được các hoạt động thương mại hóa đối với SC; 

- Đối với hoạt động thực thi quyền: biện pháp hành chính và các quy định xử lý hành 
vi xâm phạm quyền đối với SC tỏ ra chưa hiệu quả trong việc thực thi quyền đối với SC. 
8. Luận cứ chứng minh luận điểm 
8.1. Luận cứ lý thuyết 

- Các lý thuyết về chính sách, phân tích tác động của chính sách, sáng chế, bảo hộ 
SC. 

- Mối quan hệ biện chứng giữa SC và phát triển công nghệ, giữa bảo hộ SC và chính 
sách KH&CN. 
8.2. Luận cứ thực tiễn 

- Các văn bản chính sách KH&CN của Việt Nam liên quan tới bảo hộ SC; 
- Số liệu đơn và văn bằng bảo hộ SC, GPHI tại Việt Nam từ năm 2005 đến nay; 
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- Số liệu về các hoạt động khai thác thương mại đối với SC, GPHI từ năm 2005 đến 
nay; 

- Số liệu về các vụ tranh chấp, kiện tụng liên quan tới SC, GPHI tại Việt Nam từ năm 
2005 đến nay; 

9. Phương pháp nghiên cứu 
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tác giả nghiên cứu các văn bản pháp luật và các 

nghiên cứu có liên quan tới đề tài.  
- Phương pháp thống kê: Tác giả thống kê số liệu về hoạt động bảo hộ SC ở Việt 

Nam từ năm 2005 đến nay và các số liệu khác làm cơ sở thực tiễn để chứng minh giả thuyết 
nghiên cứu.  

- Phương pháp so sánh, mô hình hóa: Trong quá trình phân tích để chứng minh giả 
thuyết nghiên cứu, tác giả tiến hành các so sánh và mô hình hóa các số liệu thành các biểu 
đồ cho thấy rõ hơn xu hướng phát triển cũng như mối quan hệ giữa các đối tượng được biểu 
thị qua số liệu. 

- Phương pháp chuyên gia:  
+ Đối tương phỏng vấn: Tác giả luận văn tiến hành phỏng vấn sâu chuyên gia, nhà 

quản lý trong lĩnh vực hoạch định chính sách, sở hữu trí tuệ, nhằm thu thập các thông tin về 
tác động của chính sách KH&CN tới bảo hộ sáng chế.  

+ Cách phỏng vấn: gửi trước yêu cầu phỏng vấn bằng văn bản, tác giả Luận văn trực 
tiếp nghe và trao đổi với người được hỏi. Đảm bảo tính khuyết danh của người trả lời theo 
đúng quy định. 
10. Kết cấu luận văn 

Ngoài mục lục, phần mở đầu, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn còn 
có phần nội dung bao gồm các chương sau: 

Chương 1. Cơ sở lý luận của Luận văn     
Chương 2. Đánh giá tác động của chính sách Khoa học và Công nghệ của Việt Nam 

tới bảo hộ sáng chế 
Chương 3. Tổng kết và khuyến nghị  
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PHẦN NỘI DUNG 
CHƯƠNG 1.  

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 
1. 1. Tổng quan về SC 
1.1.1. Khái niệm SC 

SC là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một 
vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. (Khoản 12, Điều 4, Luật SHTT 
Việt Nam năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 - dưới đây gọi tắt là Luật SHTT Việt 
Nam). 
1.1.2. Mối quan hệ giữa sáng tạo, SC và phát triển công nghệ 

Theo cách tiếp cận hệ thống, có thể coi SC là đầu ra của hoạt động sáng tạo trong 
lĩnh vực KH&CN, đồng thời là đầu vào của phát triển công nghệ. Và như vậy, sự phát triển 
của hệ thống công nghệ quốc gia chính là chuỗi tương tác giữa sáng tạo – SC và phát triển 
công nghệ. Muốn hệ thống công nghệ quốc gia phát triển, chính phủ quốc gia đó cần quan 
tâm, hỗ trợ và đầu tư cho chuỗi tương tác này, nhằm tạo ra một hiệu quả tổng hợp cao nhất. 
1. 2. Tổng quan về bảo hộ SC 
1.2.1. Khái niệm bảo hộ SC  

Cũng như các đối tượng SHTT khác, việc bảo hộ SC nghĩa là thông qua việc thừa 
nhận của pháp luật đối với SC cụ thể mà pháp luật bảo đảm các điều kiện để chủ thể có thể 
thực thi các quyền của mình và ngăn chặn, xử lý mọi hành vi sử dụng quyền nêu trên từ 
người thứ ba nếu không được phép của chủ thể quyền này. 

Hệ thống pháp luật bảo hộ độc quyền SC không chỉ mang lại những lợi ích riêng cho 
chủ bằng độc quyền SC, mà còn mang lại cho xã hội những lợi ích không nhỏ. Song song 
với nguyên tắc độc quyền, hệ thống pháp luật bảo hộ độc quyền SC còn được xây dựng trên 
một nguyên tắc quan trọng thứ hai là nguyên tắc công khai công nghệ. Xã hội không phải 
mất công sức và thời gian, chi phí cho việc tìm kiếm lại những công nghệ đã được tìm ra rồi 
(chức năng của thông tin SC). Cơ chế bảo hộ SC có một ý nghĩa quan trọng đối với việc 
khuyến khích hoạt động sáng tạo kỹ thuật.  

Như vậy, khi nói tới bảo hộ SC, người ta không chỉ ám chỉ tới việc cấp văn bằng bảo 
hộ, mà quan trọng đó là việc quyền đối với SC được xác lập, được khai thác thương mại 
(thu hồi những chi phí nghiên cứu đã tạo ra SC) và được thực thi quyền sở hữu đó với SC. 
Thuật ngữ “bảo hộ SC” ở đây bao gồm tổng thể các hoạt động tương tác hữu cơ với nhau 
bao gồm: 

- Hoạt động sáng tạo 
- Hoạt động xác lập quyền đối với SC 
- Hoạt động khai thác thương mại đối với SC 
- Hoạt động thực thi quyền đối với SC 
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1.2.2. Xác lập quyền đối với SC 
Một SC muốn được cấp văn bằng bảo hộ phải đáp ứng được các tiêu chuẩn bảo hộ 

đối với SC và không thuộc đối tượng bị loại trừ do pháp luật quốc gia quy định. Và để xác 
định xem SC đó có đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ hay không, chủ sở hữu SC cần tiến hành 
các thủ tục đăng ký xác lập quyền đối với SC tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền (ở Việt 
Nam là Cục SHTT). 
1.2.3. Khai thác thương mại đối với SC 

Về cơ bản, có hai cách thức khai thác SC đã được cấp bằng độc quyền SC mà chủ 
văn bằng độc quyền SC có thể thực hiện: Chuyển nhượng quyền sở hữu (hay gọi theo cách 
thông dụng là bán SC) hay chuyển giao quyền sử dụng (hay gọi là li-xăng SC) của mình đối 
với SC đó cho bên có nhu cầu.  

Ngoài ra, chính chủ sở hữu SC cũng có thể trở thành nhà sản xuất, có thể lập một nhà 
máy hoặc ký hợp đồng giao thầu khoán việc sản xuất sản phẩm của mình cho một phân 
xưởng nếu có thể (nghĩa là chủ sở hữu SC khai thác thương mại đối với SC của mình bằng 
cách trực tiếp đem SC vào sản xuất). Bên cạnh đó, còn có các hình thức khác khai thác 
thương mại đối với SC như: chủ sở hữu SC có thể dùng SC làm vốn góp trong kinh doanh, 
vật bảo đảm đối với ngân hàng hay các quỹ mạo hiểm,... 
1.2.4. Thực thi quyền đối với SC 

Thực thi quyền của chủ SHTT được hiểu là nhà nước và chủ sở hữu các đối tượng 
quyền SHTT dùng các phương thức pháp lý để bảo vệ quyền SHTT, chống lại mọi sự xâm 
phạm để giữ nguyên vẹn quyền SHTT của mình. 

Thông qua hoạt động thực thi quyền, quyền SHTT được đảm bảo thực thi, nghĩa là 
các lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu văn bằng bảo hộ và các chủ thể có liên quan khác được 
đảm bảo. Hoạt động này ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền đối với quyền 
SHTT đã được xác lập. Khi có hành vi xâm phạm quyền, việc xác định biện pháp nào sẽ 
được áp dụng để bảo vệ quyền sở hữu dựa vào hai yếu tố: một là sự lựa chọn của người bị 
xâm hại; hai là tính chất, mức độ xâm phạm. Bên cạnh đó, dựa vào hành vi cũng như tính 
chất và mức độ của hành vi xâm phạm, các cơ quan Nhà nước lựa chọn áp dụng các biện 
pháp bảo vệ được pháp luật quy định. 
1.3. Tổng quan về chính sách, chính sách KH&CN của Việt Nam  
1.3.1. Khái niệm chính sách 

Chính sách là một tập hợp biện pháp được thể chế hoá, mà một chủ thể quyền lực, 
hoặc chủ thể quản lý đưa ra, trong đó tạo sự ưu đãi một nhóm xã hội, kích thích vào động 
cơ hoạt động của nhóm này, định hướng hoạt động của họ nhằm thực hiện một mục tiêu ưu 
tiên nào đó trong chiến lược phát triển của một hệ thống xã hội. 
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1.3.2. Chính sách KH&CN  
         Chính sách Khoa học và Công nghệ là tập hợp các biện pháp lập pháp và hành pháp 
được thực thi nhằm nâng cao, tổ chức và sử dụng tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia 
với mục tiêu đạt phát triển quốc gia và nâng cao vị thế quốc gia trên thế giới. 
1.3.3. Mối quan hệ giữa chính sách KH&CN và bảo hộ SC  

Bằng độc quyền SC là một công cụ mạnh để phát triển kinh tế bằng việc kích thích 
hoạt động Nghiên cứu và Triển khai (R&D), tạo ra công nghệ mới và thúc đẩy cạnh tranh 
trên thị trường. Như vậy, bảo hộ SC có hiệu quả tạo điều kiện cho công nghệ phát triển – đó 
là điều mà các chính phủ phải tính tới trong các chính sách KH&CN của mình. 

Ngược lại, Chính sách KH&CN tạo khung pháp lý cho các hoạt động bảo hộ SC 
được diễn ra. Với tư cách là một đối tượng điều chỉnh bởi các chính sách KH&CN, bảo hộ 
SC phụ thuộc rất nhiều bởi các quy định trong các chính sách này. Chính sách KH&CN tốt 
là chính sách có thể giúp phát triển bảo hộ SC và đưa SC tác động có hiệu quả đến phát triển 
kinh tế. Chính vì điều này, việc đánh giá tác động của chính sách KH&CN đến bảo hộ SC là 
việc cần thiết và quan trọng giúp có những khuyến nghị có hiệu quả cho hoạt động hoạch 
định chính sách KH&CN. 
1.4. Tổng quan về phân tích tác động của chính sách 
1.4.1. Tác động của chính sách 

Tác động của chính sách được hiểu là sự hiện thực hóa các mục tiêu của chính sách 
trong hành vi của con người và nhóm người trong xã hội. 

Một chính sách có thể có nhiều tác động đồng thời, bao gồm tác động dương tính, tác 
động âm tính và tác động ngoại biên. 
1.4.2. Phân tích chính sách 

Phân tích chính sách là xem xét chính sách từ nhiều giác độ khác nhau, phát hiện 
điểm mạnh, điểm yếu của chính sách để phục vụ cho các mục đích sử dụng khác nhau. 
1.4.3. Phân tích tác động của chính sách 

Phân tích tác động của chính sách là xem xét chính sách và phân tích các loại tác 
động của nó (tác động dương tính, tác động âm tính, tác động ngoại biên dương tính và 
ngoại biên âm tính) đối với một đối tượng cụ thể, và thường được thực hiện sau khi ban 
thành một chính sách một thời gian nào đó. 
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TÓM TẮT CHƯƠNG 1 
SC là một loại tài sản trí tuệ quý giá của con người. Có thể coi SC là đầu ra của hoạt 

động sáng tạo trong lĩnh vực KH&CN, đồng thời là đầu vào của phát triển công nghệ. Như 
vậy, sự phát triển của hệ thống công nghệ quốc gia chính là chuỗi tương tác giữa sáng tạo – 
SC và phát triển công nghệ. Muốn hệ thống công nghệ quốc gia phát triển, chính phủ quốc 
gia đó cần quan tâm, hỗ trợ và đầu tư cho chuỗi tương tác này, nhằm tạo ra một hiệu quả 
tổng hợp cao nhất. 

Xuất phát từ nhận thức về giá trị của các tài sản trí tuệ nói chung, SC nói riêng, các 
quốc gia đều quan tâm tới việc bảo hộ các đối tượng này từ rất sớm. Việc bảo hộ SC nghĩa 
là thông qua việc thừa nhận của pháp luật đối với SC cụ thể mà pháp luật bảo đảm các điều 
kiện để chủ thể có thể thực thi các quyền của mình và ngăn chặn, xử lý mọi hành vi sử dụng 
quyền nêu trên từ người thứ ba nếu không được phép của chủ thể quyền này. Hệ thống pháp 
luật bảo hộ độc quyền SC không chỉ mang lại những lợi ích riêng cho chủ bằng độc quyền 
SC, mà còn mang lại cho xã hội những lợi ích không nhỏ. Cơ chế bảo hộ SC có một ý nghĩa 
quan trọng đối với việc khuyến khích hoạt động sáng tạo kỹ thuật. Bằng độc quyền SC là 
một công cụ mạnh để phát triển kinh tế bằng việc kích thích hoạt động Nghiên cứu và Triển 
khai (R&D), tạo ra công nghệ mới và thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường. Như vậy, bảo hộ 
SC có hiệu quả tạo điều kiện cho công nghệ phát triển – đó là điều mà các chính phủ phải 
tính tới trong các chính sách KH&CN của mình. Ngược lại, Chính sách KH&CN tạo khung 
pháp lý cho các hoạt động bảo hộ SC được diễn ra. Với tư cách là một đối tượng điều chỉnh 
bởi các chính sách KH&CN, bảo hộ SC phụ thuộc rất nhiều bởi các quy định trong các 
chính sách này. Chính sách KH&CN tốt là chính sách có thể giúp phát triển bảo hộ SC và 
đưa SC tác động có hiệu quả đến phát triển kinh tế. Chính vì điều này, việc đánh giá tác 
động của chính sách KH&CN đến bảo hộ SC là việc cần thiết và quan trọng giúp có những 
khuyến nghị có hiệu quả cho hoạt động hoạch định chính sách KH&CN. 
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CHƯƠNG 2.  
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỦA VIỆT NAM TỚI BẢO HỘ SÁNG CHẾ 
2.1. Tổng quan về chính sách KH&CN của Việt Nam có tác động tới bảo hộ SC 
2.1.1. Giai đoạn trước năm 2005 

Ở Việt Nam, vấn đề bảo hộ SC được quan tâm rất sớm thể hiện trong các văn bản 
quy phạm pháp luật được ban hành. Các văn bản này ngày càng được hoàn thiện trước 
những đòi hỏi từ thực tiễn bảo hộ SC trong nước và hội nhập quốc tế. 

Giai đoạn trước năm 2005, hệ thống bảo hộ quyền SHTT của Việt Nam chủ yếu vận 
hành trên cơ sở các văn bản dưới luật. Đối chiếu với Hiệp định về các khía cạnh liên quan 
đến thương mại của quyền SHTT - TRIPS – có thể thấy rằng khi nộp đơn gia nhập WTO, hệ 
thống SHTT của Việt Nam còn rất nhiều điểm chưa phù hợp. 
2.1.1. Giai đoạn từ năm 2005 đến nay 

Nhằm đáp ứng hoàn toàn các đòi hỏi của TRIPS-WTO và nhằm thúc đẩy hơn nữa 
các hoạt động sáng tạo trí tuệ, nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, Quốc hội khóa 
XI đã quyết định tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý của hoạt động này. Năm 2005 là 
năm mà hoạt động SHTT nói chung đã có những chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả 
mới với nhiều dấu mốc quan trọng trong hoạt động này. Hệ thống pháp luật về SHTT tiếp 
tục được hoàn thiện cùng với việc Quốc hội sửa đổi Bộ luật Dân sự năm 2005, quyết định 
đưa Dự án Luật SHTT vào Chương trình xây dựng pháp luật năm 2005, Bộ Khoa học và 
Công nghệ đã được Chính phủ giao chủ trì thực hiện, và chỉ trong vòng 10 tháng, Dự án này 
đã được hoàn thành. Luật SHTT - một đạo luật lớn và phức tạp đã được Quốc hội thông qua 
ngày 29 tháng 11 năm 2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006. Trước đó, 
Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng phần thứ 
VI (Quyền SHTT và chuyển giao công nghệ) của Bộ luật Dân sự 2005. Đây là một sự kiện 
quan trọng đối với hoạt động SHTT, là mốc đánh dấu một giai đoạn mới của hoạt động này 
và có ý nghĩa to lớn đối với quá trình đàm phán gia nhập WTO cũng như các hoạt động hội 
nhập quốc tế về kinh tế, KH&CN sau khi Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức này và 
sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa các hoạt động sáng tạo KH&CN, văn học nghệ thuật và kinh 
doanh. 

Từ năm 2005 đến nay, Việt Nam đã nhanh chóng hoàn thiện khung pháp luật về 
SHTT nói chung, về bảo hộ SC nói riêng. Bên cạnh những văn bản pháp luật quy định trực 
tiếp các vấn đề SHTT, các chính sách KH&CN khác cũng có những tác động nhất định tới 
hoạt động này. 
2.2. Tổng quan về hoạt động bảo hộ SC ở Việt Nam 
2.2.1. Giai đoạn trước năm 2005 

Cục sáng chế (tiền thân của Cục SHTT ngày nay) đã thực hiện công tác tiếp nhận 
đơn đăng ký SC và hướng dẫn làm thủ tục nộp đơn ngay từ những ngày đầu thành lập. Tính 
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tới ngày 28 tháng 6 năm 1984 Cục SC đã tiếp nhận và xét 150 đơn đăng ký SC, ký quyết 
định cấp 9 Bằng tác giả SC đầu tiên (trong đó ngành nông nghiệp có 4, ngành công nghiệp 
có 5 Bằng). Đây là những SC đầu tiên của nước CHXHCN Việt Nam và đã được công bố 
rộng rãi trong và ngoài nước. Công tác xác lập quyền đối với SC cũng như đảm bảo quyền 
đối với SC được thực thi ngày càng được nâng cao chất lượng với những cải tiến về mặt thủ 
tục, cách tổ chức thực hiện các thao tác chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan liên quan. 
Tuy nhiên, số lượng SC do người nộp đơn Việt Nam còn rất hạn chế, tốc độ tăng chậm và 
vấn đề thực thi quyền đối với SC thực sự là điểm yếu cần giải quyết. 
2.2.2. Giai đoạn từ năm 2005 đến nay 

Nhìn chung, năm 2005, cùng với những biến đổi tích cực lớn về chính sách, cũng là 
năm ghi nhận nhiều kết quả và chuyển biến tích cực trong hoạt động SHTT. Số lượng đơn 
đăng ký quyền SHCN tiếp tục gia tăng với tốc độ lớn, trong đó, số lượng đơn và Bằng độc 
quyền SC cũng như GPHI liên tục tăng. Tuy nhiên, nếu so sánh tỷ lệ số lượng đơn và bằng 
độc quyền của 2 đối tượng này so với NH và KDCN qua các năm thì thấy rằng tỉ lệ này về 
cơ bản có dấu hiệu giảm hoặc nếu tăng thì tăng không đáng kể. Trong đó, tỷ lệ số lượng đơn 
nộp bởi người nộp đơn Việt Nam so với số lượng đơn nộp bởi người nộp đơn nước ngoài 
vẫn là một tỷ lệ rất nhỏ. Đa số đơn đăng ký SC được nộp cũng như số Bằng độc quyền SC 
cấp ra là cho các chủ đơn nước ngoài. 

Giai đoạn 2005-2010, số lượng đơn đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng và 
chuyển nhượng quyền sở hữu tăng so với giai đoạn 5 năm trước. Tuy nhiên, trong số các đối 
tượng được chuyển giao quyền sử dụng và chuyển nhượng quyền sở hữu thì số lượng các 
SC, GPHI chiếm một tỷ lệ rất nhỏ. Số lượng SC, GPHI được cấp giấy chứng nhận chuyển 
giao quyền sử dụng trong vòng 5 năm mới có 22 chiếc. 

Hoạt động thực thi quyền hiện nay qua các số liệu phản ánh đang được thực hiện khá 
tốt đối với SC, GPHI. Số khiếu nại về việc xâm phạm quyền đối với SC, GPHI giảm mạnh 
từ năm 2005 đến nay. Tuy nhiên, bên cạnh đó, số khiếu nại về việc cấp văn bằng bảo hộ đối 
với SC, GPHI lại có dấu hiệu gia tăng từ năm 2005 đến nay, điều này có thể được lý giải vì 
độ phức tạp trong quá trình thẩm định SC, GPHI so với các đối tượng khác, cũng như cùng 
với đó số lượng đơn đăng ký SC, GPHI liên tục tăng trong 5 năm qua. 
2.3. Tác động của chính sách KH&CN của Việt Nam tới bảo hộ SC 
2.3.1. Tác động tới hoạt động sáng tạo 
2.3.1.1. Chính sách đầu tư cho hoạt động khoa học & công nghệ 

Hoạt động sáng tạo được coi là nền tảng của hoạt động bảo hộ SC. Đường lối đổi 
mới toàn diện và triệt để của Đảng và Nhà nước đối với việc xây dựng và phát triển đất 
nước theo mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã mở đường cho hàng loạt quan điểm 
đổi mới về việc hoạch định và xây dựng các chủ trương, chính sách, trong đó phát triển 
chính sách KH&CN là một trong số những quốc sách hàng đầu, chú trọng đầu tư phát triển 
KH&CN là quan tâm lớn của Đảng và Nhà nước. Thực hiện Luật KH&CN, bắt đầu từ năm 
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2001 đến nay, hằng năm Nhà nước dành 2% tổng chi ngân sách (tương đương 0,5% GDP) 
để đầu tư cho KH&CN. Bên cạnh đó, đầu tư của khu vực ngoài nhà nước cho KH&CN đạt 
khoảng 0,1% GDP, tổng cộng Việt Nam đầu tư khoảng 0,6% GDP cho KH&CN. 

Với chính sách đầu tư này đã thúc đẩy số lượng đơn SC, GPHI của người Việt Nam 
có xu hướng tăng qua các năm. 

Tuy nhiên, việc phân bổ chi phí đầu tư cho hoạt động nghiên cứu hiện nay chưa thấy 
có trọng điểm. Điều này lý giải cho thực tế là số lượng SC và GPHI của người Việt Nam thể 
hiện qua đơn đăng ký phân bổ đều trên các lĩnh vực chứ không tập trung phát triển mạnh 
cho một ngành hay lĩnh vực nào cụ thể. Bên cạnh đó, trong chính sách đầu tư hiện nay, việc 
đầu tư cho các đơn vị trọng điểm của nghiên cứu như trường đại học, viện nghiên cứu còn 
nhiều điểm bất cập. Một số quy định về tài chính hiện nay rất khuôn cứng, mang nặng tính 
quan liêu, bao cấp, muốn thay đổi các nội dung trong dự toán kinh phí nghiên cứu cho phù 
hợp phải làm thủ tục qua nhiều cấp, rất phức tạp...Do đó, số SC được tạo ra bởi các trường 
đại học, cao đẳng từ nguồn kinh phí nhà nước chưa tương xứng với kinh phí bỏ ra. 
2.3.1.2. Chính sách trao quyền tự chủ cho các cá nhân và tổ chức nghiên cứu 

Trong những năm gần đây Chính phủ Việt nam đặc biệt quan tâm đến hoạt động SC 
tại các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp KH&CN. Trong khuôn khổ chính 
sách đổi mới hoạt động KH&CN, những quy định mới có tính đột phá đã được ban hành 
nhằm trao quyền tự chủ cho các đơn vị nghiên cứu & triển khai, các doanh nghiệp KH&CN 
và các doanh nghiệp dịch vụ KH&CN.  

Luật SHTT và các văn bản hướng dẫn thi hành cho phép các tổ chức nghiên cứu 
công lập có quyền tự chủ trong việc tổ chức nghiên cứu tạo ra SC, đăng ký bảo hộ SC và 
khai thác SC. 

Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 quy định cơ chế tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập; Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày ngày 
19 tháng 5 năm 2007 DN KH&CN, nhằm thực hiện việc chuyển đổi hình thức tổ chức và 
hoạt động của các tổ chức R&D, tổ chức dịch vụ KH&CN công lập sang mô hình DN 
KH&CN; Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định 115/2005/NĐ-CP và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP là 3 văn bản quan 
trọng đã tháo gỡ ba vấn đề vướng mắc nhất trong hoạt động của các tổ chức KH&CN nhiều 
năm qua là: Tự chủ về tài chính, được giao tài sản để chủ động sử dụng cho nghiên cứu 
khoa học & sản xuất kinh doanh và phân cấp quản lý cán bộ viên chức. 

Các chính sách trên đã khuyến khích các đơn vị NC tích cực trong việc tạo ra tài sản 
trí tuệ nói chung, sáng chế nói riêng. Tuy nhiên, số lượng SC, GPHI được tạo ra từ các đơn 
vị này (trường đại học, viện nghiên cứu…) chiếm một tỷ lệ nhỏ so với các chủ thể khác. 
2.3.1.3. Chính sách quy định quyền của tác giả và quyền của chủ sở hữu kết quả nghiên cứu đối 
với SC được tạo ra từ NSNN 
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Điều 26.1. Luật KH&CN chỉ quy định đơn giản: “Tổ chức, cá nhân đầu tư cho việc 
thực hiện nhiệm vụ KH&CN là chủ sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công 
nghệ; tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện công trình KH&CN là tác giả của công trình đó, 
trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác trong hợp đồng KH&CN”. Quy định này chưa 
giải quyết được các trường hợp cụ thể: kết quả nghiên cứu là sự sáng tạo của nhiều tác giả 
với các mức độ đóng góp khác nhau; kết quả nghiên cứu do nhiều người đầu tư tài chính để 
thực hiện; kết quả nghiên cứu vừa được bảo hộ theo pháp luật về quyền tác giả, vừa được 
bảo hộ theo pháp luật về quyền SHCN; cũng chưa giải quyết được việc phân định quyền sở 
hữu đối với kết quả nghiên cứu trong trường hợp “SC công vụ” (Employee Invention). 

Tác giả của KQNC ngoài việc có quyền nhân thân đối với KQNC thì phải có quyền 
nhận thù lao từ lợi nhuận thu được do áp dụng KQNC. Tuy nhiên, các chính sách quy định 
cụ thể về quyền tác giả và quyền của chủ sở hữu đối với các sáng chế được tạo ra từ  NSNN 
vẫn chưa có, dẫn tới xuất hiện các tranh chấp, đặc biệt không tạo ra được động lực khuyến 
khích nghiên cứu. 
2.3.1.4. Chính sách khai thác thông tin SC 

Các yếu tố thư mục, Tóm tắt, Bản mô tả SC và Yêu cầu bảo hộ được ấn hành khi 
công bố Đơn và bằng độc quyền SC cấu thành thông tin SC. Thông tin công nghệ, pháp lý 
chứa trong các tư liệu sáng chế (chủ yếu là Bản mô tả) phục vụ đắc lực cho các hoạt động 
nghiên cứu, triển khai và kinh doanh. Thông tin SC là một nguồn thông tin hữu ích giúp 
những nhà nghiên cứu tiết kiệm thời gian, không nghiên cứu lặp lại, và cho ra đời những SC 
mới có khả năng cạnh tranh trên thị trường. 

Hiện nay, chính sách công bố các đơn đã được nộp, văn bằng được cấp và công bố 
công khai bản mô tả sáng chế là một chính sách hữu dụng đối với hoạt động sáng tạo. Tuy 
nhiên, thực tiễn lại cho thấy số lượng người khai thác những lợi ích từ chính sách về thông 
tin sáng chế còn rất hạn chế. Điều này góp phần lý giải vì sao số lượng đơn đăng ký SC, 
GPHI của người nộp đơn Việt Nam là rất hạn chế  và tăng chậm.  
2.3.2. Tác động tới hoạt động xác lập quyền đối với SC 
2.3.2.1. Chính sách tư vấn, hỗ trợ đăng ký xác lập quyền đối với SC 

Bắt đầu từ năm 2005, song song với hoạt động bảo hộ quyền SHCN, Bộ KH&CN 
dành mối quan tâm đặc biệt cho hoạt động thúc đẩy việc tạo ra và phát triển tài sản trí tuệ. 
Ngày 4/4/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 68/2005/QĐ-TTg phê duyệt 
“Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp”. Cục SHTT đã thành lập 
Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn có chức năng quản lý và tổ chức các hoạt động hỗ trợ và tư vấn 
cho các tổ chức và cá nhân về quyền SHTT, hướng dẫn đăng ký SHCN, đồng thời hỗ trợ 
một số địa phương xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phát triển 
TSTT. Các hoạt động cụ thể từ chính sách tư vấn, hỗ trợ xác lập quyền của nhà nước trong 
thời gian qua: 

- Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về SHTT 
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- Cung cấp thông tin SHCN 
- Phát triển cơ sở dữ liệu và hoàn thiện công cụ tra cứu  
- Hỗ trợ kinh phí đăng ký 

Chính sách hỗ trợ và các hoạt động hỗ trợ trực tiếp này khiến cho số SC và GPHI của 
người Việt Nam so với giai đoạn trước đã có dấu hiệu gia tăng mạnh từ năm 2005 đến nay.  
2.3.2.2. Chính sách quy định về quyền đăng ký SC đối với các SC tạo ra từ nguồn kinh phí 
nhà nước 

Quy định của Luật SHTT về chủ sở hữu các đối tượng SHCN được tạo ra từ việc sử 
dụng kinh phí nhà nước thống nhất với quy định tương ứng trong Luật KH&CN, theo đó 
quyền sở hữu kết quả nghiên cứu thuộc về Nhà nước, do cơ quan, tổ chức được giao quyền 
chủ đầu tư nắm và thực hiện. Tuy nhiên, quy định của Luật chuyển giao công nghệ khác với 
các quy định của Luật KH&CN và Luật SHTT. Điều này dẫn tới trường hợp tổ chức chủ trì 
nghiên cứu không phải là chủ đầu tư, quyền SHCN thuộc về chủ đầu tư (theo Luật KH&CN 
và Luật SHTT) hay thuộc về tổ chức chủ trì nghiên cứu (theo Luật Chuyển giao công nghệ) 
cũng là vấn đề cần được làm rõ. 

Đặc biệt, chưa có chính sách nào xử lý vấn đề này với các kết quả nghiên cứu khoa 
học trong các trường đại học và cao đẳng. Trong Quy chế về nghiên cứu khoa học của sinh 
viên trong các trường đại học, cao đẳng không có một quy định cụ thể nào về vấn đề chủ sở 
hữu hay ai sẽ là người có quyền đăng ký SC, nếu có, trong các KQNC mà sinh viên của các 
trường thực hiện. 
2.3.3. Tác động tới hoạt động khai thác thương mại đối với SC 
2.3.3.1. Chính sách phát triển thị trường KH&CN 

Việt Nam đã thông qua và ban hành hai luật quan trọng đó là Luật chuyển giao công 
nghệ và Luật SHTT - đây là cơ sở pháp lý cho phát triển thị trường KH&CN. Hệ thống luật 
của Việt Nam đã xác lập: 

- Quyền sở hữu, sử dụng công nghệ; 
- Chuyển quyền sở hữu, sử dụng công nghệ; 
- Chuyển quyền sở hữu, sử dụng li-xăng công nghệ; 
- Mua bán, chuyển giao công nghệ 

Việt Nam cũng đã hình thành hội chợ công nghệ “Techmart” hằng năm, nhằm từng 
bước chuyên nghiệp hóa chợ công nghệ và thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN, 

Ngày 08/6/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 890/QĐ-TTg thành lập 
Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN trực thuộc Bộ KH&CN, thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước về phát triển thị trường công nghệ và hỗ trợ hình thành, phát triển 
doanh nghiệp KH&CN trên phạm vi cả nước. 

Tuy nhiên kết quả đạt được trong thực tiễn cho thấy các chính sách trên chưa thực sự 
tạo động lực để phát triển thị trường KH&CN để giúp thương mại hóa quyền đối với sáng 
chế, cụ thể là: 
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- Khối lượng giao dịch trên thị trường KH&CN còn rất ít và đơn điệu, 
- Việc li-xăng đối với SC ở Việt Nam hiện nay diễn ra vô cùng hạn chế. Mỗi năm 

thường chỉ có khoảng từ 1 đến 3 sáng chế được li-xăng, thậm chí có năm không có 
sáng chế nào được li-xăng. 

2.3.3.2. Chính sách quy định việc định giá quyền SHTT 
Định giá quyền SHTT đóng vai trò quan trọng trong thương mại hóa quyền SHTT 

nhưng các văn bản pháp luật quy định về việc định giá quyền SHTT ở Việt Nam vẫn còn 
khá sơ sài và chưa đồng bộ. Có thể nói, thiếu hụt lớn nhất của pháp luật Việt Nam về quyền 
SHTT là chưa có một sự quy định đồng bộ, thống nhất và chi tiết về việc thương mại hóa 
quyền SHTT, đặc biệt là các quy định về định giá quyền SHTT. Hiện nay việc định giá 
quyền SHTT ở Việt Nam chưa được ghi nhận chính thức và thống nhất trong một văn bản 
pháp luật nào.  

Đã có một số văn bản pháp luật ghi nhận về việc định giá quyền SHTT nhưng các 
văn bản này hầu như không điều chỉnh trực tiếp vấn đề định giá quyền SHTT mà chỉ đề cập 
tới các quy định mang tính chất nguyên tắc về cách thức hạch toán, kế toán đối với tài sản 
vô hình – trong đó bao gồm một số đối tượng của quyền SHTT. Điều đáng lưu ý là việc sử 
dụng các thuật ngữ trong các văn bản pháp luật liên quan tới việc định giá các đối tượng 
của quyền SHTT là chưa thống nhất. 

Luật Doanh nghiệp 2005 và Nghị định 102/2010/NĐ-CP là hai văn bản ghi nhận việc 
góp vốn bằng quyền SHTT, tuy nhiên, 2 văn bản pháp luật trên lại cũng chưa có quy định cụ 
thể về việc định giá quyền SHTT để góp vốn vào doanh nghiệp. 

Do vậy, tựu chung lại Việt Nam chưa có được khung pháp lý hoàn thiện về định giá 
tài sản trí tuệ để tạo điều kiện thuận lợi để thương mại hóa tài sản trí tuệ, trong đó có SC. 
2.3.3.3. Chính sách hỗ trợ phát triển tài sản SHTT của doanh nghiệp 

Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 68/2005/QĐ-TTg ngày 4/4/2005. Nội dung hoạt 
động của Chương trình được quy định chi tiết trong Quy chế quản lý Chương trình hỗ trợ 
phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp được ban hành theo Quyết định số 36/2006/QĐ-
TTg ngày 08/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 31 tháng 10 năm 2006 Liên Bộ Tài 
chính và Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư liên tịch số 102/2006/TTLT/BTC-BKHCN h-
ướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh 
nghiệp. Đó là những căn cứ pháp lý quan trọng cho việc tổ chức triển khai các hoạt động hỗ 
trợ xây dựng, khai thác, phát triển tài sản SHTT của các doanh nghiệp trong nước, trên cơ 
sở sử dụng nguồn kinh phí của NSNN ở trung ương kết hợp với NSNN tại địa phương và 
các nguồn kinh phí khác do doanh nghiệp đóng góp. 
2.3.4. Tác động tới hoạt động thực thi quyền đối với SC 

Việt Nam đã thiết lập được hệ thống chính sách tương đối đầy đủ để đảm bảo hoạt 
động thực thi quyền đối với các đối tượng SHTT nói chung, SC nói riêng. Hệ thống văn bản 
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pháp luật này ngày càng cụ thể hóa các thủ tục, quy trình và các biện pháp giúp hoạt động 
thực thi quyền đạt hiệu quả. Nhà nước tỏ rõ quan điểm cần chú trọng bảo đảm thực thi 
quyền SHTT thể hiện qua các biện pháp xử phạt cứng rắn.  

Trước năm 2006, hoạt động thực thi quyền nhìn chung vẫn là khâu yếu nhất trong 
hoạt động SHTT của Việt Nam. So với năm 2004, tình hình xâm phạm, xâm phạm về SHTT 
chưa có dấu hiệu bị kiềm chế mà tiếp tục diễn biến phức tạp, phổ biến. Nhằm khắc phục 
tình trạng này và nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của pháp luật về SHTT, Bộ KH&CN đã 
xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả thực thi quyền SHTT, vào năm 2006, Đề án này đã được 
phê duyệt. Sau năm 2006 tới nay thì hoạt động này có dấu hiệu được cải thiện đáng kể. Số 
khiếu nại về việc xâm phạm quyền đối với SC, GPHI giảm mạnh từ năm 2006 đến nay. So 
với NH và KDCN, số khiếu nại về việc xâm phạm quyền SHCN đối với SC cũng thấp hơn 
rất nhiều (hằng năm chỉ chiếm  khoảng dưới 5% so với mỗi đối tượng). 
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TÓM TẮT CHƯƠNG 2 
Nhằm đáp ứng hoàn toàn các đòi hỏi của TRIPS-WTO và nhằm thúc đẩy hơn nữa 

các hoạt động sáng tạo trí tuệ, nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, Quốc hội khóa 
XI đã quyết định tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý của hoạt động này. Năm 2005 là 
năm mà hoạt động SHTT nói chung đã có những chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả 
mới với nhiều dấu mốc quan trọng trong hoạt động này. Hệ thống pháp luật về SHTT tiếp 
tục được hoàn thiện cùng với việc Quốc hội sửa đổi Bộ luật Dân sự năm 2005, quyết định 
đưa Dự án Luật SHTT vào Chương trình xây dựng pháp luật năm 2005. Luật SHTT - một 
đạo luật lớn và phức tạp đã được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006, có hiệu 
lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006. Từ năm 2005 đến nay, Việt Nam đã nhanh chóng 
hoàn thiện khung pháp luật về SHTT nói chung, về bảo hộ SC nói riêng. Bên cạnh những 
văn bản pháp luật quy định trực tiếp các vấn đề SHTT, các chính sách KH&CN khác cũng 
có những tác động nhất định tới hoạt động này. 

Cùng với những biến đổi tích cực lớn về chính sách, cũng là năm ghi nhận nhiều kết 
quả và chuyển biến tích cực trong hoạt động SHTT. Các tác động của chính sách KH&CN 
từ năm 2005 đến nay tới bảo hộ SC ở Việt Nam cụ thể như sau: 

Tác động tới hoạt động sáng tạo: Với chính sách đầu tư cho hoạt động khoa học & 
công nghệ, chính sách trao quyền tự chủ cho các cá nhân và tổ chức nghiên cứu và chính 
sách khai thác thông tin SC, về cơ bản, các chính sách này đã tác động tích cực tới hoạt 
động sáng tạo, giúp gia tăng số lượng đơn SC của người nộp đơn Việt Nam trong 5 năm 
qua. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn còn rất nhỏ so với tổng số lượng đơn SC được nộp tại Việt 
Nam. Một số những hạn chế trong các chính sách này khiến số lượng và chất lượng sáng tạo 
chưa tương xứng với tiềm năng hiện có, thậm chí có thể biến hoạt động sáng tạo trở thành 
hoạt động mang tính phong trào hình thức. Chính sách quy định quyền của tác giả và quyền 
của chủ sở hữu kết quả nghiên cứu đối với SC được tạo ra từ NSNN chưa quy định cụ thể 
về quyền tác giả và quyền của chủ sở hữu đối với các sáng chế được tạo ra từ  NSNN vẫn 
chưa có, dẫn tới xuất hiện các tranh chấp, đặc biệt không tạo ra được động lực khuyến khích 
nghiên cứu. 

Tác động tới hoạt động xác lập quyền đối với SC: Chính sách tư vấn, hỗ trợ đăng ký 
xác lập quyền đối với SC góp phần  gia tăng số lượng đơn SC của người nộp đơn Việt Nam, 
giảm số lượng đơn SC bị từ chối trong giai đoạn thẩm định hình thức. Tuy nhiên, số lượng 
này vẫn còn rất hạn chế chứng tỏ cần những bổ sung những biện pháp cụ thể để hỗ trợ hơn 
nữa hoạt động xác lập quyền đối với SC. Bên cạnh đó, chính sách quy định về quyền đăng 
ký SC đối với các SC tạo ra từ nguồn kinh phí nhà nước còn nhiều điểm bất cập. Quy định 
của Luật SHTT về chủ sở hữu các đối tượng SHCN được tạo ra từ việc sử dụng kinh phí 
nhà nước thống nhất với quy định tương ứng trong Luật KH&CN, theo đó quyền sở hữu kết 
quả nghiên cứu thuộc về Nhà nước, do cơ quan, tổ chức được giao quyền chủ đầu tư nắm và 
thực hiện. Tuy nhiên, quy định của Luật chuyển giao công nghệ khác với các quy định của 
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Luật KH&CN và Luật SHTT. Điều này dẫn tới trường hợp tổ chức chủ trì nghiên cứu 
không phải là chủ đầu tư, quyền SHCN thuộc về chủ đầu tư (theo Luật KH&CN và Luật 
SHTT) hay thuộc về tổ chức chủ trì nghiên cứu (theo Luật Chuyển giao công nghệ) cũng là 
vấn đề cần được làm rõ. Đặc biệt, chưa có chính sách nào xử lý vấn đề này với các kết quả 
nghiên cứu khoa học trong các trường đại học và cao đẳng. Trong Quy chế về nghiên cứu 
khoa học của sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng không có một quy định cụ thể 
nào về vấn đề chủ sở hữu hay ai sẽ là người có quyền đăng ký SC, nếu có, trong các KQNC 
mà sinh viên của các trường thực hiện. Bất cập này góp phần lý giải cho thực tế số lượng 
đơn SC và GPHI của các trường đại học, viện nghiên cứu rất hạn chế so với các chủ thể 
khác. 

Tác động tới hoạt động khai thác thương mại đối với SC: Với chính sách phát triển 
thị trường KH&CN, về cơ bản Việt Nam đã tạo được khung pháp lý và bước đầu tạo điều 
kiện vật chất để phát triển thị trường này, tạo điều kiện thương mại hóa quyền đối với sáng 
chế. Tuy nhiên kết quả đạt được trong thực tiễn cho thấy các chính sách trên chưa thực sự 
tạo động lực để phát triển thị trường KH&CN để giúp thương mại hóa quyền đối với sáng 
chế. Điều đáng lưu ý là vấn đề định giá quyền SHTT đóng vai trò quan trọng trong thương 
mại hóa quyền SHTT nhưng các văn bản pháp luật quy định về việc định giá quyền SHTT ở 
Việt Nam vẫn còn khá sơ sài và chưa đồng bộ. Có thể nói, thiếu hụt lớn nhất của pháp luật 
Việt Nam về quyền SHTT là chưa có một sự quy định đồng bộ, thống nhất và chi tiết về 
việc thương mại hóa quyền SHTT, đặc biệt là các quy định về định giá quyền SHTT. Hiện 
nay việc định giá quyền SHTT ở Việt Nam chưa được ghi nhận chính thức và thống nhất 
trong một văn bản pháp luật nào. Đây là bất cập lớn hạn chế hoạt động thương mại hóa 
quyền đối với SC. 

Tác động tới hoạt động thực thi quyền đối với SC: Việt Nam đã thiết lập được hệ 
thống chính sách tương đối đầy đủ để đảm bảo hoạt động thực thi quyền đối với các đối 
tượng SHTT nói chung, SC nói riêng. Hệ thống văn bản pháp luật này ngày càng cụ thể hóa 
các thủ tục, quy trình và các biện pháp giúp hoạt động thực thi quyền đạt hiệu quả. Nhà 
nước tỏ rõ quan điểm cần chú trọng bảo đảm thực thi quyền đối với SC thể hiện qua các 
biện pháp xử phạt cứng rắn. Điều này giúp cho số lượng các vụ tranh chấp liên quan tới SC 
có dấu hiệu giảm từ năm 2006 đến nay và có tỷ lệ thấp hơn nhiều so với nhãn hiệu, KDCN. 
Tuy nhiên, trong việc xử lý các hành vi xâm phạm quyền, biện pháp hành chính và các quy 
định xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với SC tỏ ra chưa hiệu quả trong việc thực thi 
quyền đối với SC. 
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CHƯƠNG 3.  
TỔNG KẾT VÀ KHUYẾN NGHỊ 

3.1. Tổng kết 
3.1.1. Tác động của chính sách KH&CN tới hoạt động sáng tạo  
 Các chính sách KH&CN của Việt Nam từ năm 2005 tới nay về cơ bản đã có những 
tác động tích cực tới hoạt động sáng tạo. Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận các 
chính sách này còn những điểm hạn chế khiến cho những tác động tích cực của nó chưa 
phát huy hết được hiệu quả. Số lượng SC được tạo ra còn hạn chế và chưa tương xứng với 
kinh phí bỏ ra.  
3.1.2. Tác động của chính sách KH&CN tới hoạt động xác lập quyền đối với SC 

Các chính sách tư vấn, hỗ trợ đăng ký SC hiện nay đang được thực hiện có hiệu quả 
đối với việc nâng cao cả về chất lượng và số lượng, và ngày càng thu hút được số lượng 
người tham gia để được tư vấn, hỗ trợ đăng ký SC. Điều này thể hiện sự quan tâm của xã 
hội tới hoạt động xác lập quyền đối với SC. 

Tuy nhiên, số lượng và chất lượng đơn SC của người nộp đơn Việt Nam vẫn còn rất 
hạn chế, và có nhiều vướng mắc trong xác lập quyền đối với các SC được tạo ra từ nguồn 
NSNN. Điều này đặt ra yêu cầu có những điều chỉnh về chính sách để nâng cao hiệu quả tác 
động tích cực hiện nay của các chính sách này. 
3.1.3. Tác động của chính sách KH&CN tới hoạt động khai thác thương mại đối với SC 

Phát triển thị trường KH&CN là chủ trương trọng tâm của Đảng giai đoạn 2005-
2010. Về cơ bản, Nhà nước bước đầu tạo môi trường pháp lý và thực tiễn cho thương mại 
hóa SC, gia tăng số lượng SC được khai thác thương mại. Tuy nhiên các chính sách hiện 
nay vẫn chưa tạo được cơ sở pháp lý rõ ràng và điều kiện vật chất cần để phát triển hoạt 
động thương mại hóa và chất lượng thương mại hóa đối với SC. Đặc biệt, Nhà nước không 
kiểm soát được các hoạt động thương mại hóa đối với SC. 
3.1.4. Tác động của chính sách KH&CN tới hoạt động thực thi quyền đối với SC 

Việt Nam đã thiết lập được hệ thống chính sách tương đối đầy đủ để đảm bảo hoạt 
động thực thi quyền đối với các đối tượng SHTT nói chung, SC nói riêng. Hệ thống văn bản 
pháp luật này ngày càng cụ thể hóa các thủ tục, quy trình và các biện pháp giúp hoạt động 
thực thi quyền đạt hiệu quả. Nhà nước tỏ rõ quan điểm cần chú trọng bảo đảm thực thi 
quyền đối với SC thể hiện qua các biện pháp xử phạt cứng rắn. Điều này giúp cho số lượng 
các vụ tranh chấp liên quan tới SC có dấu hiệu giảm từ năm 2006 đến nay và có tỷ lệ thấp 
hơn nhiều so với nhãn hiệu, KDCN. 

 Tuy nhiên, trong việc xử lý các hành vi xâm phạm quyền, biện pháp hành chính và 
các quy định xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với SC tỏ ra chưa hiệu quả trong việc thực 
thi quyền đối với SC. 
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3.2. Một số khuyến nghị 
Với việc phân tích tác động của chính sách KH&CN tới bảo hộ SC như trên cho thấy 

có thể nâng cao hiệu quả bảo hộ SC tại Việt Nam hiện nay cần thông qua việc hạn chế tối đa 
các tác động âm tính và gia tăng các tác động dương tính của chính sách KH&CN. Sau đây, 
tác giả xin đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả bảo hộ SC tại Việt Nam: 
3.2.1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho cộng đồng về SHTT 
3.2.2. Phát triển chính sách sử dụng thông tin SC để sáng tạo và khai thác SC 
3.2.3. Đào tạo nhân lực về SC và nâng cao năng lực các thẩm định viên 
3.2.4. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ các nhà SC 
3.2.5. Ban hành chính sách quy định việc xác định quyền của tác giả và quyền của chủ 
sở hữu kết quả nghiên cứu đối với SC được tạo ra từ NSNN 
3.2.6. Ban hành quy chế về tổ chức, hoạt động của tổ chức tư vấn SHTT tại trường đại 
học 
3.2.7. Tăng cường các chính sách cụ thể nhằm phát triển thị trường KH&CN 

 

TÓM TẮT CHƯƠNG 3 
Qua việc phân tích tại Chương 2, có thể thấy chính sách KH&CN của Việt Nam từ 

năm 2005 đến nay đã về cơ bản có những tác động tích cực tới bảo hộ SC. Tuy nhiên các tác 

động tích cực này chưa thực sự được phát huy triệt để, do đó vẫn có những hạn chế của tác 

động, thậm chí có thể biến thành các tác động ngoại biên âm tính. 

Với việc phân tích tác động của chính sách KH&CN tới bảo hộ SC như trên cho thấy 

có thể nâng cao hiệu quả bảo hộ SC tại Việt Nam hiện nay cần thông qua việc hạn chế tối đa 

các tác động âm tính và gia tăng các tác động dương tính của chính sách KH&CN. Một số 

khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả bảo hộ SC tại Việt Nam: 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho cộng đồng về SHTT 

- Phát triển chính sách sử dụng thông tin SC để sáng tạo và khai thác SC 

- Đào tạo nhân lực về SC và nâng cao năng lực các thẩm định viên 

- Tăng cường các hoạt động hỗ trợ các nhà SC 

- Ban hành chính sách quy định việc xác định quyền của tác giả và quyền của chủ sở 

hữu kết quả nghiên cứu đối với SC được tạo ra từ NSNN 

- Ban hành quy chế về tổ chức, hoạt động của tổ chức tư vấn SHTT tại trường đại học 

Tăng cường các chính sách cụ thể nhằm phát triển thị trường KH&CN 
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